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LỜI  NÓI ĐẦU 

Mọi hoạt động của con người trong sản xuất và đời sống đều tiềm ẩn nguy 

cơ tai nạn, rủi ro có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng. Do đó việc đề ra 

các biện pháp tổ chức, biện pháp kĩ thuật, xây dựng môi trường lao động thuận 

lợi và ngày càng được cải thiện là cần thiết nhằm mục đích ngăn ngừa tai nạn lao 

động và bệnh nghề nghiệp, hạn chế ốm đau, duy trì sức khoẻ cũng như giảm thiểu 

những thiệt hại khác đối với người lao động, góp phần bảo vệ và phát triển lực 

lượng sản xuất, tăng năng suất lao động. 

Trong lĩnh vực cung cấp và sử dụng điện, an toàn điện là một bộ môn khoa 

học nghiên cứu xây dựng các điều kiện làm việc an toàn, các biện pháp phòng 

ngừa tai nạn nguy hiểm do điện giật, định chuẩn các phương tiện trang bị an toàn 

khi tiếp xúc với điện, các biện pháp tổ chức khi tiến hành thao tác lắp đặt, sửa 

chữa hệ thống điện… 

Giáo trình An toàn điện được biên soạn trong khuôn khổ của đề án xây dựng 

chương trình, biên soạn giáo trình trình độ trung cấp nghề và cao đẳng nghề của 

Tổng cục dạy nghề thuộc Bộ lao động - Thương binh và Xã hội, bao gồm các nội 

dung được trình bày trong 7 bài như sau: 

Bài 1. Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người 

Bài 2. Biện pháp kĩ thuật an toàn điện 

Bài 3. Các biện pháp chung về an toàn điện 

Bài 4. Qui định về nối tiếp đất thiết bị hạ áp 

Bài 5. Dụng cụ và biển báo an toàn 

Bài 6. Kĩ thuật phòng cháy và chữa cháy 

Bài 7. Cấp cứu người bị điện giật 

Do thời gian và tài liệu tham khảo còn nhiều hạn chế, cho nên chắc chắn giáo 

trình còn nhiều thiếu sót. Rất mong có sự đóng góp, phê bình của bạn đọc để giáo 

trình được hoàn thiện hơn. 



 

 

 

 

 

 

 

Bài 1. Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người 

1.1. Khái niệm 

Mục tiêu 

Hiểu biết tổng quan tình hình tai nạn điện giật, nguyên nhân dẫn đến sự cố 

điện giật đối với con người. 

- Khoa học hiện nay đã biết rõ về tác dụng sinh lí của dòng điện lên cơ thể 

người và những tác hại của nó. 

- Căn cứ vào số liệu các trường hợp tai nạn đối với con người, cũng như các 

thí nghiệm trên động vật cho thấy rằng trong tổng số các trường hợp tai nạn điện 

giật có 76,4% trường hợp tử vong hoặc thương tật nặng ở các mạng điện U < 

1000V và 23,6% ở các mạng điện U > 1000V. 

- Khi phân loại nạn nhân do điện giật thấy rằng nạn nhân làm việc trong 

ngành điện chiếm 42,2%, nạn nhân không có chuyên môn về điện chiếm 57,8%. 

- Các sự cố dẫn đến bị điện giật: 

+ Chạm trực tiếp vào dây dẫn điện. 

 + Chạm gián tiếp vào phần kim loại của thiết bị điện bị chạm vỏ. 

 + Chạm vào vật không phải bằng kim loại có mang điện áp như tường, nền 

nhà. 

 + Bị chấn thương do hồ quang điện phát ra khi vận hành thiết bị. 

- Các nguyên nhân xảy ra tai nạn điện: 

 + Trình độ tổ chức, quản lí công tác lắp đặt, xây dựng, sửa chữa công trình 

điện chưa tốt. 

 + Vi phạm qui trình kĩ thuật an toàn như đóng điện khi có người đang sửa 

chữa mà chưa đóng dao tiếp đất an toàn, thao tác vận hành thiết bị điện không 

đúng qui trình. 

1.2.  Các yếu tố liên quan mức độ tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người 

Mục tiêu 

Phân tích để hiểu và nắm vững được các yếu tố liên quan đến mức độ tác 

dụng của dòng điện như điện trở của cơ thể người, trị số dòng điện, tần số dòng 

điện, đường đi của dòng điện, thời gian dòng điện chạy qua cơ thể người. 

1.2.1. Điện trở của người 



 

 

 

 

 

 

 

Bao gồm lớp da tiếp xúc bên ngoài, các thành phần bên trong cơ thể như thịt, 

mỡ, máu, xương, dịch thể... cấu tạo nên điện trở của người (Rng). Điện trở suất 

của các thành phần khác nhau của cơ thể người được trình bày trong bảng 1.1. Để 

đơn giản, điện trở của người có thể chia thành hai phần: điện trở của da và điện 

trở của các bộ phận bên trong. Theo bảng 1.1, da hay nói một cách chính xác lớp 

sừng của da là bộ phận đóng góp rất đáng kể vào trị số điện trở của người. Khi ở 

trạng thái khô ráo, lớp sừng của da có điện trở khá lớn có tác dụng như một lớp 

cách điện. Điện trở của các bộ phận bên trong đóng góp không đáng kể vào trị số 

điện trở của người. Điện trở của người có giá trị nằm trong khoảng 40-400 kΩ, 

thậm chí lên đến 500 kΩ. 

Bảng 1.1. Điện trở suất của một số thành phần cấu tạo cơ thể người. 

Thành phần cấu tạo cơ thể người Điện trở suất, Ωcm 

Tuỷ sống 56 

Huyết thanh 71 

Cơ bắp 150 - 300 

Máu 120 -180 

Da khô 1,6.106 - 2.106 

 

Nói chung, điện trở của người có giá trị không ổn định phụ thuộc vào nhiều 

yếu tố khác nhau như diện tích tiếp xúc, áp lực tiếp xúc, vị trí cơ thể tiếp xúc, độ 

ẩm môi trường, nhiệt độ môi trường, thời gian dòng điện tác dụng. Sơ đồ thay 

thế của Rng như trong hình 1.1. 

 

1.2.2. Trị số dòng điện 

Dòng điện chạy qua cơ thể người (Ing), tuỳ thuộc vào trị số của nó, cũng như 

loại dòng điện một chiều hoặc xoay chiều mà có thể gây nên mức độ nguy hiểm 

Da 
Bên 

dưới lớp 

da 

Da 

Ing Ing 

Hình 1.1. Sơ đồ thay thế điện trở của người. 



 

 

 

 

 

 

 

khác nhau. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng trị số dòng điện lớn nhất không 

gây nguy hiểm đối với người là 10 mA (dòng điện xoay chiều) và 50 mA (dòng 

điện một chiều). 

Trị số dòng điện xoay chiều từ 10-50 mA thì khả năng tự mình rời khỏi vật 

mang điện rất khó vì có sự co giật của cơ bắp. Khi lớn hơn 50 mA thì có thể dẫn 

đến nguy hiểm chết người vì có sự mất ổn định của hệ thần kinh và sự rung tương 

ứng với sự dừng làm việc của tim. Bảng 1.2 trình bày trị số dòng điện lớn nhất 

cho phép để không dẫn đến tình trạng tim ngừng đập. 

Bảng 1.2. Các giới hạn an toàn của trị số dòng điện xoay chiều qua người và 

thời gian tiếp xúc. 

Ing (mA) 10 60 90 110 160 250 350 500 

Thời gian tiếp 

xúc (s) 
30 10-30 3 2 1 0,4 0,2 0,1 

 

1.2.3. Tần số dòng điện 

Khi tần số dòng điện (f) qua người tăng, Rng giảm do thành phần dung kháng 

giảm, Ing tăng. Tuy nhiên khi f tăng cao mức độ tai nạn sẽ giảm thấp hơn so với 

tần số công nghiệp (50-60 Hz). Thực vậy, khi tần số dòng điện tăng, quãng chạy 

của các ion rút ngắn, mức độ phá huỷ tế bào giảm đi. Ở tần số rất cao, các ion gần 

như đứng yên, tế bào hầu như không bị phá huỷ; nếu dòng điện đủ lớn thì sự đốt 

cháy trở nên nghiêm trọng. 

Các thí nghiệm sinh học trên động vật đã chứng tỏ rằng ở tần số điện công 

nghiệp mức độ phá huỷ các tế bào rất lớn và trị số của dòng điện nguy hiểm bé 

nhất là 10 mA. 

Dòng điện một chiều tương ứng với tần số dòng điện bằng không, ít nguy 

hiểm hơn so với dòng điện xoay chiều tần số công nghiệp. Tuy nhiên khi điện áp 

càng lớn thì mức độ nguy hiểm điện giật của dòng điện một chiều càng tăng. Cụ 

thể là ở điện áp lớn hơn 450V thì mức độ nguy hiểm của nó có cùng mức độ nguy 

hiểm như dòng điện xoay chiều tần số công nghiệp. Sự tương đương giữa mức độ 

nguy hiểm của điện áp một chiều và điện áp xoay chiều tần số công nghiệp được 

trình bày trong bảng 1.3. 

Bảng 1.3. Sự tương đương giữa mức độ nguy hiểm của điện áp một chiều và 

điện áp xoay chiều tần số công nghiệp. 

UAC (V) 120 108 42 

UDC (V) 42 36 12 


